
TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ THỊ ANH
Ngày sinh: 07/05/1988
Số CCCD: 074188008138
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ QUỲNH ANH
Ngày sinh: 11/11/2007
Số CCCD: 074307009191
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ LAN ANH
Ngày sinh: 03/05/2005
Số CCCD: 040305017935
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ THÚY ANH
Ngày sinh: 09/06/2007
Số CCCD: 089307005688
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ TUẤN ANH
Ngày sinh: 28/02/2003
Số CCCD: 080203000002
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ANH
Ngày sinh: 06/01/2007
Số CCCD: 074207006625
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC BẢO
Ngày sinh: 01/11/2007
Số CCCD: 074207004338
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐÀO DUY BẢO
Ngày sinh: 28/07/2007
Số CCCD: 052207014925
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN BÙI KHÁNH CHUNG
Ngày sinh: 01/12/2007
Số CCCD: 074207009895
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ HOÀNG CUNG
Ngày sinh: 15/02/1992
Số CCCD: 083092014767
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG
Ngày sinh: 16/05/2005
Số CCCD: 086305001029
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ KHẮC CƯỜNG
Ngày sinh: 28/10/1995
Số CCCD: 067095005076
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: THÁI VĂN CẢNH
Ngày sinh: 04/06/1997
Số CCCD: 079097018274
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN BÌNH DANH
Ngày sinh: 04/10/1990
Số CCCD: 093090004915
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CHÂU NGỌC DIÊN
Ngày sinh: 02/04/2007
Số CCCD: 094307009028
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM TIẾN DŨNG
Ngày sinh: 23/07/1990
Số CCCD: 086090006754
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN DƯƠNG
Ngày sinh: 15/11/1980
Số CCCD: 074080005632
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN CAO DƯƠNG
Ngày sinh: 05/09/2005
Số CCCD: 038205000490
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ BÁ HIẾU
Ngày sinh: 22/02/2002
Số CCCD: 038202025385
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẢO HIẾU
Ngày sinh: 22/02/1998
Số CCCD: 074198002282
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HIẾU
Ngày sinh: 06/01/2007
Số CCCD: 052207015044
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN TRUNG HIẾU
Ngày sinh: 06/12/2007
Số CCCD: 093207002704
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN NGUYỄN THÁI HIỀN
Ngày sinh: 06/06/2004
Số CCCD: 079304049032
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN ANH HOA
Ngày sinh: 28/10/2000
Số CCCD: 096300007271
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ THỊ HOÀNG
Ngày sinh: 15/09/1992
Số CCCD: 040192010841
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: MAI XUÂN HOÀNG
Ngày sinh: 16/02/2007
Số CCCD: 074207000526
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRANG ANH HUY
Ngày sinh: 01/01/1985
Số CCCD: 074085001338
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI THỊ HUYỀN
Ngày sinh: 03/09/1986
Số CCCD: 038186031527
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH
Ngày sinh: 06/12/1996
Số CCCD: 074196000615
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐÀO NHƯ HUỲNH
Ngày sinh: 03/10/2007
Số CCCD: 089307015163
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN CAO HẢI HÀ
Ngày sinh: 03/08/2007
Số CCCD: 074307001648
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ
Ngày sinh: 20/05/1983
Số CCCD: 042183019157
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÀO
Ngày sinh: 12/03/2000
Số CCCD: 079200044750
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN
Ngày sinh: 10/12/2007
Số CCCD: 074307005430
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LƯƠNG HUY HÒA
Ngày sinh: 21/11/2007
Số CCCD: 075207004114
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI QUỐC HÙNG
Ngày sinh: 03/09/2006
Số CCCD: 054206000022
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH HÙNG
Ngày sinh: 06/11/1995
Số CCCD: 087095012771
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM PHI HÙNG
Ngày sinh: 11/07/2007
Số CCCD: 074207008979
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ TẤN HƯNG
Ngày sinh: 12/04/2003
Số CCCD: 074203009257
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN LÂM HẠO
Ngày sinh: 02/12/2006
Số CCCD: 091206018980
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CAO CHÍ HẢI
Ngày sinh: 20/09/1991
Số CCCD: 087091009315
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG NGỌC HẢI
Ngày sinh: 01/09/1986
Số CCCD: 070086001003
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH THỊ BÍCH HẢI
Ngày sinh: 02/08/1987
Số CCCD: 051187011320
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM TRẦN TUẤN HẢI
Ngày sinh: 09/08/2007
Số CCCD: 074207003880
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG TRÍ HẢO
Ngày sinh: 15/11/2001
Số CCCD: 074201003919
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN PHÚC HẬU
Ngày sinh: 23/09/2007
Số CCCD: 074207007113
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM THÚY HỒNG
Ngày sinh: 25/12/2001
Số CCCD: 093301004617
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ TRẦN GIA KEL
Ngày sinh: 19/02/2006
Số CCCD: 087206010216
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: THẠCH SÓC KHA
Ngày sinh: 01/01/1984
Số CCCD: 084084013331
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HỒ BẢO KHANG
Ngày sinh: 25/01/2007
Số CCCD: 074207000089
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN GIA KHIÊM
Ngày sinh: 24/08/2007
Số CCCD: 074207001230
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DANH KHIÊU
Ngày sinh: 28/10/1993
Số CCCD: 091093014230
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ HOÀNG MINH KHOA
Ngày sinh: 12/03/2001
Số CCCD: 074201004005
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ KHÁ
Ngày sinh: 18/01/2004
Số CCCD: 091304004534
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN DUY KHÁNH
Ngày sinh: 24/03/2006
Số CCCD: 089206004044
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN LÝ UY KIỀU
Ngày sinh: 14/12/2005
Số CCCD: 083305002049
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ ANH KIỆT
Ngày sinh: 09/11/2007
Số CCCD: 079207034139
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH KIỆT
Ngày sinh: 12/02/2002
Số CCCD: 094202003826
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG CHẤN KIỆT
Ngày sinh: 21/10/2007
Số CCCD: 074207005850
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN NGUYỄN ANH KIỆT
Ngày sinh: 02/11/2007
Số CCCD: 070207002169
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI HOÀNG GIA LINH
Ngày sinh: 06/06/2003
Số CCCD: 079303001599
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY LINH
Ngày sinh: 19/04/1992
Số CCCD: 093192001961
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN LINH
Ngày sinh: 21/04/2005
Số CCCD: 074205000312
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ĐẶNG THÙY LINH
Ngày sinh: 29/12/2006
Số CCCD: 070306000033
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ BÍCH LIÊN
Ngày sinh: 02/01/1987
Số CCCD: 086187011434
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LONG
Ngày sinh: 13/10/2007
Số CCCD: 070207001918
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN HIỆP LONG
Ngày sinh: 29/10/1984
Số CCCD: 056084006581
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VƯƠNG PHI LONG
Ngày sinh: 04/03/2000
Số CCCD: 074200006296
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: QUÁCH THỊ LUYẾN
Ngày sinh: 15/08/1985
Số CCCD: 017185009488
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CAO XUÂN LÂM
Ngày sinh: 03/09/2007
Số CCCD: 025207010400
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: MAI HOÀNG LÂM
Ngày sinh: 26/09/2007
Số CCCD: 074207002034
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ LẮM
Ngày sinh: 01/01/1984
Số CCCD: 082184007643
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ PHẠM THANH LỄ
Ngày sinh: 11/03/2007
Số CCCD: 074207003295
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN NGUYỄN PHƯỚC LỘC
Ngày sinh: 28/06/2004
Số CCCD: 074204001208
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN THỊ KIỀU MI
Ngày sinh: 05/08/2000
Số CCCD: 094300013508
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CAO THẾ MINH
Ngày sinh: 25/01/2003
Số CCCD: 038203036766
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ QUANG MINH
Ngày sinh: 21/10/1991
Số CCCD: 074091000368
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG NGHI
Ngày sinh: 22/09/2007
Số CCCD: 074307001138
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NGHĨA
Ngày sinh: 29/05/2006
Số CCCD: 074206003198
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN
Ngày sinh: 01/01/1992
Số CCCD: 095192001988
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THANH NGÂN
Ngày sinh: 22/09/2004
Số CCCD: 074304010151
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH NGỌC
Ngày sinh: 27/06/2007
Số CCCD: 074307005589
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẠNH NHI
Ngày sinh: 03/01/2007
Số CCCD: 093307007073
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ CHÁNH NHÂN
Ngày sinh: 05/11/2007
Số CCCD: 074207007924
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÝ THANH NHÂN
Ngày sinh: 01/12/2007
Số CCCD: 079207019856
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM THÀNH NHÂN
Ngày sinh: 11/11/2006
Số CCCD: 074206008962
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CAO THANH NHÃ
Ngày sinh: 06/07/2007
Số CCCD: 089207023494
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TUYẾT NHƯ
Ngày sinh: 07/12/2007
Số CCCD: 074307003565
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN HOÀNG NHƯ
Ngày sinh: 16/06/2004
Số CCCD: 091204008344
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI THANH NHẬT
Ngày sinh: 10/05/2006
Số CCCD: 074206000078
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH NHỰT
Ngày sinh: 07/12/2002
Số CCCD: 074202008695
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG PHONG
Ngày sinh: 17/05/1972
Số CCCD: 074072009463
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG HỒNG PHONG
Ngày sinh: 17/01/2005
Số CCCD: 026205004896
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ TẤN PHÁT
Ngày sinh: 19/11/2007
Số CCCD: 074207010196
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH PHÚC
Ngày sinh: 30/09/2007
Số CCCD: 074207001176
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ KIM PHƯƠNG
Ngày sinh: 09/01/1988
Số CCCD: 083188016665
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG
Ngày sinh: 13/04/1983
Số CCCD: 070183004611
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÂM TIẾN PHỤNG
Ngày sinh: 11/12/1979
Số CCCD: 070079006534
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CỔ VĂN QUANG
Ngày sinh: 06/02/1995
Số CCCD: 074095007941
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH QUANG
Ngày sinh: 23/10/2007
Số CCCD: 074207004401
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LƯƠNG THỊ NGỌC QUYÊN
Ngày sinh: 08/07/2007
Số CCCD: 074307002788
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN
Ngày sinh: 16/12/2004
Số CCCD: 074304007079
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BỒ KHÁNH SANG
Ngày sinh: 21/06/2006
Số CCCD: 074206003948
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LƯƠNG QUỐC SANG
Ngày sinh: 07/10/2007
Số CCCD: 074207003320
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG THANH SƠN
Ngày sinh: 03/02/1984
Số CCCD: 074084010015
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG
Ngày sinh: 26/08/2004
Số CCCD: 089304005632
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TAM
Ngày sinh: 11/01/1983
Số CCCD: 038083034080
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ MỸ THANH
Ngày sinh: 24/01/2000
Số CCCD: 079300002157
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN NHẬT THANH
Ngày sinh: 26/08/2006
Số CCCD: 074206006845
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN KIM THUY
Ngày sinh: 25/04/2007
Số CCCD: 074307004225
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ BÍCH THUYỀN
Ngày sinh: 24/05/2005
Số CCCD: 093305007975
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM NGỌC MINH THUẬN
Ngày sinh: 09/04/2007
Số CCCD: 074207000845
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ TUẤN THÀNH
Ngày sinh: 23/06/2004
Số CCCD: 060204011467
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐINH TRUNG THÀNH
Ngày sinh: 08/07/2004
Số CCCD: 044204006070
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM LÊ HỒNG THÁI
Ngày sinh: 26/01/1998
Số CCCD: 079098015431
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN QUỐC THÁI
Ngày sinh: 08/05/2004
Số CCCD: 091204005326
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM NHỰT THÔNG
Ngày sinh: 12/11/2007
Số CCCD: 074207004087
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐOÀN NGỌC HOÀNG THƯ
Ngày sinh: 10/01/2007
Số CCCD: 074307001008
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: MAI PHƯƠNG THẢO
Ngày sinh: 06/01/2003
Số CCCD: 038303001834
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Ngày sinh: 24/12/2003
Số CCCD: 074303001417
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG NGỌC THỊNH
Ngày sinh: 24/10/2004
Số CCCD: 074304002537
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LƯƠNG QUỐC THỊNH
Ngày sinh: 20/09/2001
Số CCCD: 074201001374
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TẠ THỊ THỦY
Ngày sinh: 01/02/1992
Số CCCD: 051192015641
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NÔNG QUỐC TOÀN
Ngày sinh: 11/09/2007
Số CCCD: 070207007804
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Ngày sinh: 05/10/2007
Số CCCD: 038307027335
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH TRUNG
Ngày sinh: 07/01/2005
Số CCCD: 074205004529
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH TRÂM
Ngày sinh: 20/06/2003
Số CCCD: 095303005782
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THỊ NGỌC TRÂM
Ngày sinh: 18/02/1986
Số CCCD: 083186018659
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG TRÍ
Ngày sinh: 21/10/2005
Số CCCD: 074205007260
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH TRÚC
Ngày sinh: 24/07/2007
Số CCCD: 074307010696
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI QUANG TRƯỜNG
Ngày sinh: 17/11/2007
Số CCCD: 082207008483
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Ngày sinh: 02/07/1998
Số CCCD: 036098002102
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÂM TẤN TRẠNG
Ngày sinh: 08/07/2006
Số CCCD: 091206011869
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: THƯỢNG CÔNG TRỰC
Ngày sinh: 09/07/2006
Số CCCD: 083206010460
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VŨ DUY TUYẾN
Ngày sinh: 21/10/1993
Số CCCD: 001093042007
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CHÚC HÙNG TUẤN
Ngày sinh: 20/07/1975
Số CCCD: 070075000988
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ THANH TÂM
Ngày sinh: 16/09/1990
Số CCCD: 083090017906
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TẤN TÙNG
Ngày sinh: 17/12/2005
Số CCCD: 074205003930
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH TỶ
Ngày sinh: 07/12/2004
Số CCCD: 074204005697
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ HOÀNG VIỆT
Ngày sinh: 06/06/1978
Số CCCD: 074078000798
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐOÀN QUỐC VIỆT
Ngày sinh: 28/11/2007
Số CCCD: 074207004902
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THẢO VY
Ngày sinh: 14/06/2007
Số CCCD: 074307004639
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN HOÀNG BÍCH VÂN
Ngày sinh: 10/10/2006
Số CCCD: 074306006895
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN GIA VĨ
Ngày sinh: 17/11/2007
Số CCCD: 087207009647
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HUY VŨ
Ngày sinh: 12/09/2007
Số CCCD: 096207006225
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN
Ngày sinh: 16/10/2003
Số CCCD: 086303001328
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN CHÂU KIM YẾN
Ngày sinh: 03/01/2008
Số CCCD: 074308003610
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ DIỆU ÁI
Ngày sinh: 01/08/2007
Số CCCD: 096307011647
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LƯƠNG VĂN ĐIỀN
Ngày sinh: 10/06/1987
Số CCCD: 083087005339
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ĐÀO
Ngày sinh: 30/08/2007
Số CCCD: 074307009474
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO
Ngày sinh: 28/08/2007
Số CCCD: 070307007305
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ HOÀNG ĐẠT
Ngày sinh: 16/11/2007
Số CCCD: 074207009352
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH ĐẠT
Ngày sinh: 03/12/2007
Số CCCD: 074207001096
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ QUỐC ĐẠT
Ngày sinh: 12/05/1993
Số CCCD: 052093018948
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ÔNG VƯƠNG HOÀNG ĐẠT
Ngày sinh: 31/05/2007
Số CCCD: 040207002311
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÂM TẤN ĐỒNG
Ngày sinh: 01/01/2001
Số CCCD: 091201011016
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 20/05/2026


